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CÔNG THỨC: thành phấnkhác của thuốc.
* Nimodipin...................................... 30mg + Phụnữcóthai và cho conbú, trẻ em.
* Tá dượcvừa đủ ... 1 viênbao phim.CÁCH DÙNG-LIỀU DÙNG:
CHỈ ĐỊNH: Xin đọctrong tờ hướng dẫn sử dụng.
Dự phòng và điếu trị các dấu hiệu tổn thương BẢO QUẢN:
thần kinh do thiếu máu cục bộ sau xuất huyết Để nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh
dưới màng nhện. sáng.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
* Trường hợp quá mẫn với nimodipin hoặc  
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Sản xuất tại Nhà máy GMP-WHO số 930 C2, duéng C, KCN Cát Lái, Q.2, TP.HCM

ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

SDK: Tiêu chuẩn: TCCS

Số lô SX:

Ngày SX:

MẪU HỘP 3 VỈ X 10 VIÊN BAO PHIM EFTIPINE XIN LƯU HÀNH

Kích thước thực: 10,2 cm x 5,2 cm x 3,0 cm
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Ngày 27 tháng 10 năm 2011

Tổng Giám Đốc

 

https://trungtamthuoc.com/
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MẪUTỜ HƯỚNG DẪN XIN LƯU HANH
Kích thước thực: 9,2 cm x 14,0 cm

VIEN BAO PHIM

CÔNGTHỨC: Cho 1 viên baophim
+ Nimodipi ...80mg
+ Ta duge: Avicel 101, Lactose monohydrat, Kollidon CL, Povidon K30, Magnesi Stearat,
Ethanol 96%, Tinh bột ngô, Pharmacoat 615, Polyethylenglycol 6000, Bột Talc, Tween

80 (Polysorbat 80), Titan dioxyd, Vang Quinoleine lake, Vang tartrazin lake, Ethanol

96%, Nước tỉnh khiết.

CÁCĐẶC TÍNH DƯỢC Lý:
Dược lực học:
Nimodipin là dẫn chất dihydropyridin, có tác dụng ức chế chọn lọc dòng ion calci đi qua
các kênh calci chậm phụ thuộc điện thếở màng tế bào cơ tim, cơ trơn mạch máu và tế bào.

thần kinh. So sánh tác dụng giãn mạch với các thuốc chẹn calci khác, nimodipin tác dụng.
ưutiên trên hệ mạch não, có lẽ vì nimodipin ưa mỡ nhiều nên dễ dàng đi qua hàng rào máu
~nãovà phân bổ rộng rãi trên mô não. Nimodipin làm giảm tácđộng của thiếu máu cục. bộ
và làm giảm nguy cơ co mạch sau chảy máu dưới màng nhện. Tác dụng tốt của nimodipin

là do làm giãn các mạch não nhỏ co thắt và quá tải calci trong tế bào thần kinh bị bệnh.

Nimodipin được dùng chủ yếu để điều trị cho người bệnh có suy giảm thần kinhdoco thắt
mạch não do chảy máu dưới màng nhện.
Dượcđộng học:
+ Hấp thu nhanh sau khi uống và đạt nông độ ổn định sau 1 giờ. Nữa đời thải trừ cuối cùng
xấp xÏ8- 9 giờ nhưng tốc độ thải trừ sớm nhanh hơn nhiều, tương đương với một nữa đời
bằng 1-2giờ, vì vậy phải dùng thuốc chia làm nhiều lần (cứ 4 giờ một lần).

* Trên 95% Nimodipin liên kết với protein huyết tương, sự liên kết này không phụ thuộc

vào nồng độ.

* Thải trừ qua nước tiểu
CHỈ ĐỊNH:
Dự phòng và điều trị các dấu hiệu tổn thương thần kinh do thiếu máu cục bộ sau xuất
huyết dưới màng nhện.
CHỐNGCHỈĐỊNH:
* Trường hợp quá mẫn với nimodipin hoặcthành phần khác của thuốc.

+ Phụnữcó thai và cho con bú, trẻ em.
TƯƠNG TÁC THUỐC:
+ Tác dụng đối với tim mạch của những thuốc chen kênh calei khác tăng lên khi dùng
thêm nimodipin.. '

+ Cimetidin dùng đồng thời với nimodipin có thể làm tăng nồng độ nimodipin trong huyết '
tương. '

THẬN TRỌNG:

+ Thận trọng trong những trường hợp có phù não và tăngáp lực nội sọ..

+ Thận trọng khi sử dụng chung với thuốc chẹn kênh calci, thuốc chống tăng huyết áp,ở
người bệnh suy chức nắng gan, người cao tuổi, người lái xe và văn hành máy móc.

+ Antoàn và hiệu lực của thuốc ở trẻ em chưa đượcxác định.
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
* Thường gặp: Toàn thân: Nhức đấu; Tim mạch: Hạ huyết áp, nhịp tim chậm, nhịp tim
nhanh; Tiêu hóa: Buồn nôn; Da: Viêm tắc tĩnh mạch; Gan: Tang transaminase, tang
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phosphatase kiém.
+ Ít gặp: Thần kinh trung ương: Chéng mat; Tim mach: Ngoại tâm thu, vã mổ hôi; Máu:
Giảm tiểu cầu; Tiêu hóa: Táo bón; Da: Ngứa; Tiết niệu - sinh dục: Tăng creatinin huyết

thanh vànitơ máu.

+ Hiếm gặp: Toàn thân: Đỏ bừng mặt; Tiêu hóa: Tắc ruột;

Xử trí: Cần theo dõi cẩn thận huyết áp trong khi dùng nimodipin, dựa trên dược lý học và
những tác dụng đã biết của thuốc chẹn kênh calci.Đổi với người bệnh suy giảm chức
năng gan và người cao tuổi, phải theo dõi chặt chẽ huyết áp và mạch, đồng thởi cho liều
thấp hơn. Sử dụng thận trọng khi điều trị cho người bệnh suy tim sung huyết rối loạn chức

năng thất trái nặng, bệnh cơ tim phì đại (đặc biệt tắc nghẽn), khi điều trị đồng thời với
thuốc chẹn - beta hoặc digoxin, có phù hoặc. tăng áp lực nội sọ do u sọ. Không ngừng

nimodipin đột ngột (có thể gây đau ngực).
Thôngbáo ngay cho báo sïbiết tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.
SỬ DỤNG. CHOPHY NU CO THAI VA CHOCON Bu:

Không nên sử dụng.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:
Thận trọng khi sử dụng.
QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬTrí:
Không có thông tin thông báo vế quá liều do uống nimodipin. Những triệu chứng quá liều
có thể xảy ra liên quan đến tác dụng lên tìm mạch như giãn mạch ngoại biên quá mức với
hạ huyết áp toàn thân rõ rệt. Xử trí hạ huyết áp: cỏ thể dùng norepinephrin hoặc
dopamine để phục hồi.
CÁCHDÙNG-LIỀU DÙNG:
Theo sự hướng dẫn của bác Sĩ.
Dự phòng: Uống 60 mg/1 lần, cách 4 giờ/1 lần, bắt đầu trong vòng 4 ngày khi có xuất
huyết dưới màng nhện vàtiếp tục trong 21 ngày.
Điểu trị: Một khi đã xuất hiện thiếu máu cục bộ ở não (có thiểu hụt thần kinh), tiêm truyền
tĩnh mạch qua † ống thông vào tĩnh mạch trung ương. Liểu đầu tiên 1 mg/giở trong vòng 2
giờ, sau đó tăng tới 2 mg/giờ (miễn là huyết áp không giảm nhiều). Liểu khởi đầu phải
giảm 0,5 mg hoặc fthơn mỗi giờ,đối với người bệnh cần nặng dưới 70 kg, ở người có huyết
áp không ổn định, hoặc ở người có chức năng gan giảm. Tiêm truyền phải tiếp tục trong ft
nhẩt 5 ngày và không quá 14 ngày. Ïiều trị phải bắt đầu càng sớm càng tốt.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp3vÌx 10 viêm bao phim.
BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
HẠN DÙNG: 24thángkể từ ngày sản xuất.

— Vién bao phim EFTIPINE dat theo TCCS.

~ Thuốc nàychỉdùng theođơncủa bác sĩ.

~ Đểxa tẩm tay trẻ em. Đọckỹ hướngdẫn sửdụng trước khi dùng.
~ Nếu cần thêm thông tin xin hỏiý kiển bác sĩ.

~Sảnxuất tạinhà máyGMP-WHO,số 930C2, đườngC,KCNCátLái, Q.2, TP.HCM
 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3⁄2

10 Công Trường Quốc Tế, Quận 3, TP. HCM
F.T.PHARMA TEL: 38230512 - 39770965 - 39770966 - 39770967. FAX: 39770968
Email:duocpham32 @ft-pharma.com_ Website: www.ft-pharma.com
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MẪU VỈ XIN LƯU HÀNH
Kích thước thực : 10 cm x 5 cm
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